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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Hằng. 

Các   i thẩm nh n d n:   

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh; 

2. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Xuân - Tòa án nhân dân Khu vực 15- Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 - Thành phố Hồ Chí Minh: Bà 

Đặng Thị Thanh Trúc – Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 5 năm 2026, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 15- Thành phố Hồ 

Chí Minh   t    sơ th m c ng khai vụ án dân sự thụ    số: 38/2026/T ST-DS ngày 12 

tháng 01 năm 2026 v  vi c: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo  uy t định đưa vụ 

án ra   t    số 146/2026/ ĐXXST–DS ngày 01 tháng 4 năm 2026,  uy t định hoãn 

phiên tòa số 139/2026/ ĐST–DS ngày 13 tháng 4 năm 2026 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Bảo T, sinh năm 1982; địa chỉ: Số A, đường A - P, Khu 

phố P, phường B, Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt. 

- Bị đơn: Ông  ê Văn H, sinh năm 1974;  địa chỉ: Số B, đường D, khu phố P, 

phường B, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 15/12/2025 (nộp tại Tòa án ngày 15/01/2026) và 

quá trình giải quyết, nguyên đơn ông Nguyễn Bảo T trình bày: Ông Nguyễn Bảo T và 

ông  ê Văn H có mỗi quan h  quen bi t. Hai bên bắt đầu giao dịch vay mượn ti n từ năm 

2021 với số ti n 700.000.000đ, sau đó  ng H đã trả được 305.000.000đ, số ti n còn  ại 

395.00.000đ thì hai bên k   ại Hợp đồng vay ti n ngày 12/9/2025 để chốt  ại  ng H còn nợ 

ông T  à 395.000.000đ, theo hợp đồng này hai bên có thỏa thuận mỗi tháng  ng H trả cho 

ông T 20.000.000đ ti n gốc, thời hạn trả từ ngày 12/10/2025 đ n ngày 12/5/2027,  ãi suất 

1%/tháng.  uá trình thực hi n hợp đồng,  ng H vi phạm nghĩa vụ trả nợ dù đã được  ng T 

yêu cầu nhi u  ần nên buộc  ng T phải khởi ki n yêu cầu  ng H trả cho  ng T số ti n nợ 

gốc 395.000.000đ và ti n  ãi 

 uá trình giải quy t vụ án và tại phiên tòa: Nguyên đơn  ác định ngày 03/12/2025 

ông H trả cho  ng T số ti n 15.000.000đ,  ngày 21/01/2026 trả thêm 10.000.000đ nên  ng 

T chỉ yêu cầu số ti n nợ gốc còn  ại 370.000.000đ cùng với ti n  ãi tạm tính  à 

11.250.000đ, ngoài ra bị đơn còn phải ti p tục trả  ãi đ n khi   t    sơ th m. 
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* Bị đơn ông Lê Văn H:  uá trình giải quy t, Tòa án đã thực hi n tống đạt hợp    

cho bị đơn các văn bản tố tụng gồm th ng báo v  phiên họp kiểm tra vi c giao nộp, ti p 

cận, c ng khai chứng cứ và hòa giải; th ng báo hoãn phiên họp kiểm tra vi c giao nộp, 

ti p cận, c ng khai chứng cứ và hòa giải; quy t định   t   ; quy t định hoãn phiên tòa và 

giấy tri u tập tham gia phiên tòa sơ th m, nhưng bị đơn kh ng đ n Tòa án tham gia tố 

tụng.  

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15- Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa phát biểu:  

+ V  tố tụng: Trong quá trình thụ   , giải quy t vụ án và tại phiên tòa Th m phán, 

Hội đồng   t    và Thư k  đã tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định pháp  uật tố tụng dân sự 

và người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng theo quy định pháp  uật. Kiểm sát viên 

kh ng có   ki n c ng như ki n nghị s a chữa, b  sung gì thêm v  phần thủ tục. 

+ V  nội dung, căn cứ theo các tài  i u chứng cứ có trong hồ sơ, đ  nghị Hội đồng 

  t    chấp nhận yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài  i u có trong hồ sơ vụ án được th m tra tại phiên tòa,   

ki n của Kiểm sát viên, căn cứ vào k t quả tranh  uận tại phiên tòa Hội đồng   t    nhận 

định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền: Yêu cầu khởi ki n của  ng  ê Văn H  à  oại vi c thuộc th m 

quy n giải quy t của Tòa án theo quy định tại khoản 3 Đi u 26 của Bộ  uật Tố tụng dân sự 

năm 2015. Do bị đơn có nơi cư trú tại phường B, Thành phố Hồ Chí Minh nên thuộc th m 

quy n giải quy t của Tòa án nhân dân khu vực 15- Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định 

điểm a khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 Đi u 39 Bộ  uật Tố tụng dân sự năm 2015.  

[1.2] Về việc tham gia của đương sự tại phiên tòa: Bị đơn ông  ê Văn H đã được 

Tòa án tri u tập hợp    nhưng đ n nay  ng  ê Văn H vẫn vắng mặt kh ng có    do. Vì 

vậy, Hội đồng   t    ti n hành   t    vắng mặt bị đơn theo quy định tại các Đi u 227, 

228 Bộ  uật Tố tụng dân sự. 

[1.3] Về quan hệ pháp luật: Theo đơn khởi ki n, nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả số 

ti n bị đơn đã vay còn nợ  à 370.000.000đ và ti n  ãi. Vì vậy, Hội đồng   t     ác định 

quan h  pháp  uật  à “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo quy định tại khoản 3 Đi u 26 

của Bộ  uật Tố tụng dân sự. 

 [2] Về n i dung:  

[2.1] Về số tiền nợ gốc 370.000.000đ.  

Theo như đơn khởi ki n,  ng T yêu cầu  ng H trả cho  ng T số ti n đã vay 

395.000.000đ theo Hợp đồng cho cá nhân vay ti n ngày 12/9/2025. 

Phía bị đơn đã được Tòa án thực hi n tống đạt hợp    các văn bản tố tụng gồm th ng 

báo v  phiên họp kiểm tra vi c giao nộp, ti p cận, c ng khai chứng cứ và hòa giải; th ng 

báo hoãn phiên họp kiểm tra vi c giao nộp, ti p cận, c ng khai chứng cứ và hòa giải; 

quy t định   t   ; quy t định hoãn phiên tòa và giấy tri u tập tham gia phiên tòa sơ th m, 

nhưng bị đơn kh ng đ n Tòa án tham gia tố tụng. 

X t thấy:  ua  em   t Hợp đồng cho cá nhân vay ti n ngày 12/9/2025 thì ông T cho 

ông H vay số ti n 395.000.000đ để  ng H  àm vốn kinh doanh, hai bên thỏa thuận mỗi 

tháng ông H trả cho  ng T 20.000.000đ ti n gốc, thời gian bắt đầu trả từ ngày 12/10/2025 

cho đ n ngày 12/5/2027, đồng thời có thỏa thuận: “ Bên vay cam kết thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ đóng lãi và gốc được quy định trong hợp đồng này. Trường hợp bên vay không 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thỏa thuận, bên cho vay có quyền khởi kiện….”. Như 
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vậy, theo thỏa thuận này, thời hạn bắt đầu trả nợ  à ngày 12/10/2025 nhưng  ng H đã 

kh ng trả, đ n ngày 03/12/2025 ông H mới chuyển khoản trả được 15.000.000đ, đ n ngày 

09/12/2025 ông T th ng báo bằng văn bản yêu cầu  ng H trả nhưng  ng H vẫn kh ng 

thực hi n nên ngày 15/01/2026  ng T đã nộp đơn khởi ki n tại Tòa án và đ n ngày 

21/01/2026 mới chuyển trả thêm 10.000.000đ. Như vậy, do bị đơn vi phạm nghĩa vụ trả 

nợ nên vi c nguyên đơn khởi ki n yêu cầu trả nợ  à hoàn toàn phù hơp theo Đi u 466 của 

Bộ  uật Dân sự năm 2015.  ua  em   t sao kê tài khoản của  ng T, kể từ ngày 12/9/2025 

hai bên k  hợp đồng cho vay thì ngày 03/12/2025 ông H chuyển khoản cho  ng T 

15.000.000đ và ngày 21/01/2026 chuyển 10.000.000đ. Từ ngày 22/01/2026 đ n nay 

kh ng có giao dịch chuyển ti n nào giữa  ng T và ông H, phía ông T  ác định ngoài ti n 

chuyển khoản trên thì  ng H kh ng trả thêm số ti n mặt nào nên vi c  ng T yêu cầu  ng 

H trả số ti n còn  ại 370.000.000đ  à có căn cứ chấp nhận theo quy định quy định tại Đi u 

466, Đi u 470 của Bộ  uật Dân sự năm 2015. 

[2.2] Về tiền lãi: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả ti n  ãi tính từ ngày 12/9/2025 đ n 

ngày 12/12/2025, mức  ãi 1%/tháng tương đương số ti n 11.250.000đ, ngoài ra bị đơn còn 

phải ti p tục trả  ãi đ n khi   t    sơ th m. 

X t thấy: Theo Hợp đồng cho cá nhân vay ti n ngày 12/9/2025, hai bên thỏa thuận 

 ãi 1%/tháng, vi c thỏa thuận của hai bên phù hợp với quy định tại khoản 1 Đi u 468 của 

Bộ  uật Dân sự nên nguyên đơn yêu cầu tính mức  ãi suất 1%/tháng  à có căn cứ.  

Số ti n  ãi bị đơn phải trả cho nguyên đơn được tính như sau: 370.000.000đ   1%   

07 tháng 25 ngày (ngày 12/9/2025 đ n ngày 07/5/2026) =28.983.333đ. 

[2.3] T ng số ti n gốc và  ãi bị đơn phải trả cho nguyên đơn  à 370.000.000đ + 

28.983.333đ = 398.983.333đ. 

 [3] Từ những phân tích trên, có cơ sở để chấp nhận yêu cầu khởi ki n của nguyên 

đơn. 

[4] Ý ki n phát biểu Kiểm sát viên tại phiên tòa đ  nghị Hội đồng   t    chấp nhận 

yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn  à phù hợp. 

[5] V  án phí: Căn cứ Đi u 147 của Bộ  uật Tố tụng dân sự; căn cứ Nghị quy t số 

326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ  uốc Hội quy định v  

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và s  dụng án phí và    phí Tòa án: Bị đơn phải 

chịu theo quy định của pháp  uật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Đi u 6, Đi u 8, Khoản 3 Đi u 26, Điểm a Khoản 1 Đi u 35, Khoản 1 Đi u 

39, Khoản 4 Đi u 91, Khoản 1 Đi u 147, Khoản 2 Đi u 184, Khoản 2 Đi u 227, Đi u 228 

Bộ  uật Tố tụng dân sự 2015.  

- Căn cứ Đi u 463, 466, 468, 470 Bộ  uật Dân sự năm 2015. 

- Căn cứ nghị quy t số 01/2019/N -HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Th m 

phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp  uật v   ãi, 

 ãi suất, phạt vi phạm. 

- Căn cứ Nghị quy t số 326/2016/UBTV H14 của Ủy ban thường vụ  uốc hội quy 

định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và s  dụng án phí và    phí Tòa án.   

1. Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của nguyên đơn ông Nguyễn Bảo T đối với bị đơn 

ông  ê Văn H v  vi c “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.   

Buộc bị đơn  ng  ê Văn H có trách nhi m trả cho ông Nguyễn Bảo T t ng số ti n 

398.983.333đ (Ba trăm chín mươi tám tri u chín trăm tám mươi ba nghìn ba trăm ba mươi 

ba đồng), trong đó ti n nợ gốc 370.000.000đ (ba trăm bảy mươi tri u đồng), ti n  ãi 
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28.983.333đ (hai mươi tám tri u chín trăm tám mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba đồng). 

Kể từ ngày ti p theo của ngày   t    sơ th m đ n khi thi hành án  ong, bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản ti n  ãi của số ti n còn  ại phải thi hành án theo mức  ãi suất 

quy định tại khoản 2 Đi u 468 Bộ  uật Dân sự năm 2015. 

2. V  án phí sơ th m: 

+ Trả  ại cho  ng T số ti n 10.125.000đ (Mười tri u một trăm hai mươi  ăm nghìn 

đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo Biên  ai thu ti n tạm ứng án phí,    phí Tòa án số 

0054970 ngày 30/12/2025 của Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Bị đơn  ng  ê Văn H phải chịu 19.949.000đ (Mười chín tri u chín trăm bốn mươi 

chín nghìn đồng). 

3. Đương sự có mặt được quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Đương sự vắng mặt được quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày Bản án được niêm y t c ng khai theo  uật định. 

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Đi u 2  uật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quy n thỏa thuận 

thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị cưỡng ch  thi hành 

án theo quy định tại các Đi u 6, 7 và 9  uật Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án 

được thực hi n theo quy định tại Đi u 30  uật Thi hành án dân sự./. 
 

 

Nơi nhận:                                              
- Tòa án nhân dânThành phố Hồ Chí Minh;  

- Vi n kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh;     

- Vi n kiểm sát nhân dân khu vực 15 - Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Các đương sự; 

-  ưu: Hồ sơ vụ án, VT.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

    

  Hồ Thị Hằng 

 


